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[bookmark: _GoBack]                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 31     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : LUYỆN TẬP 
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
Biết tính nhẩm phép trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 100 trong một số trường hợp đơn giản.
[bookmark: bookmark=id.3q8oxjw]Thực hành viết phép tính trừ phù họp với câu trả lời của bài toán có lời văn và tính đúng kết quả.
[bookmark: bookmark=id.25dz7rp]Thực hành vận dụng tính nhẩm trong tình huống thực tế.
[bookmark: bookmark=id.kj9hzi][bookmark: bookmark=id.34ix0nb]Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh
[bookmark: bookmark=id.4j1ienc]Thông qua việc tiếp cận một số tình huống đơn giản, vận dụng phép trừ để giải quyết vấn đề, HS có cơ hội được phát triển NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.
[bookmark: bookmark=id.2y6sov5]Thông qua việc sử dụng ngôn ngữ toán học để diễn tả cách tính, trao đổi, chia sẻ nhóm, HS có cơ hội được phát triển NL giao tiếp toán học.
II/ CHUẦN BỊ
Một số tinh huống thực tế đơn giản có liên quan đến trừ nhẩm (không nhớ) các số trong phạm vi 100.
III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	[bookmark: bookmark=id.n5rssn][bookmark: bookmark=id.375fbgg]A. Hoạt động khởi động
[bookmark: bookmark=id.4h30phy]GV đặt vấn đề: Các em đã biết trừ nhẩm các số trong phạm vi 10, bài hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trừ nhẩm các số trong phạm vi 100.



B. Hoạt động thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark=id.2w8azpr][bookmark: bookmark=id.1bdl9xk][bookmark: bookmark=id.3vd8sld]Bài l: Tính
[bookmark: bookmark=id.2aij2t6][bookmark: bookmark=id.1osr5wl]GV chốt các cách nhẩm, lấy thêm các ví dụ khác để HS tính nhẩm và trả lời kết quả phép tính (chẳng hạn: 37 - 1; 43 - 2; 74 - 4; ...).
[bookmark: bookmark=id.48seoke]Lưu ý: Tuỳ vào trình độ HS, GV có thể hướng dẫn HS tính nhẩm bằng cách đếm bớt, trong đó sử dụng Bảng sổ từ 1 đến 100 như sau:

Bài 2: Chọn kết quả
Lưu ý: GV có thể tổ chức thành trò chơi để tăng hứng thú cho HS, GV có thể thay thế bằng các phép tính khác để HS thực hành tính nhẩm.

[bookmark: bookmark=id.3n2mrnt][bookmark: bookmark=id.227x1vm][bookmark: bookmark=id.132z900]Bài 3: Tính
[bookmark: bookmark=id.hd7c3f]Lưu ý: Ở bài này, HS lần đầu tiên được tiếp xúc với dạng bài yêu cầu thực hiện liên tiếp hai phép tính, trong đó có cả phép tính cộng và phép tính trừ, theo thứ tự
hiện liên tiếp hai phép tính, nhưng hoặc chỉ có một phép tính cộng hoặc một phép tính trừ (cũng theo thứ tự lần lượt từ trái qua phải). Vì vậy, GV cần nhấn mạnh thứ tự thực hiện phép tính cho HS.

Bài 4: Tính
Lưu ý: GV khuyến khích HS tính nhẩm tìm kết quả phép tính, nếu HS gặp khó khăn có thể cho phép HS viết kết quả trung gian.










[bookmark: bookmark=id.usd82g][bookmark: bookmark=id.3es0qq9]C. Hoạt động vận dụng
[bookmark: bookmark=id.4dwyjlv][bookmark: bookmark=id.1txb0y2][bookmark: bookmark=id.2t28tto]Bài 5
[bookmark: bookmark=id.187j41h][bookmark: bookmark=id.36hepsp]GV nên khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em.
[bookmark: bookmark=id.45mciob][bookmark: bookmark=id.2krmsw4][bookmark: bookmark=id.1lmp00i][bookmark: bookmark=id.zwx33x]Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.3jwklrq]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hằng ngày?
[bookmark: bookmark=id.1z1uvzj]Em thích nhất bài nào? Vì sao?

	
HS thực hiện các hoạt động sau:
[bookmark: bookmark=id.3hy2wmc]Chơi trò chơi “Truyền điện” ôn tập trừ nhẩm trong phạm vi 10, phép trừ dạng 27-4, 63-40.
[bookmark: bookmark=id.1x3d6u5]HS chia sẻ về cách trừ nhấm của mình và trả lời câu hỏi: Để có thể nhẩm nhanh, chính xác cần lưu ý điều gì?

Cá nhân HS thực hiện các phép tính 6-4 = ?; 76 - 4 = ?
[bookmark: bookmark=id.pntd0z]HS thảo luận nhóm tìm cách thực hiện phép tính 76 - 4 = ? mà không cần đặt tính (chắng hạn: 6 - 4 = 2 nên 76 - 4 = 72), rồi nêu kết quả. Chia sẻ trước lớp.
[bookmark: bookmark=id.39ngvos]HS nhận xét, bình luận đặt câu hỏi về cách tính của bạn.
[bookmark: bookmark=id.2nxoys7]HS hoàn thành bài 1. Kiếm tra lẫn nhau, nói cho bạn nghe cách làm.

HS thực hiện các phép tính nêu trong bài (HS có thể đặt tính ra nháp hoặc tính nhẩm với những phép tính đơn giản) rồi chọn kết quả đúng, nói cho bạn nghe quả táo treo phép tính ứng với chậu nào.

HS thực hiện mỗi phép tính theo thứ tự từ trái sang phải:
50- 10-30 = 40 - 30= 10
67-7 - 20 = 60 - 20 = 40
- HS cùng nhau kiểm tra lại kết quả.
[bookmark: bookmark=id.31cuur8]HS thực hiện mỗi phép tính theo thứ tự lần lượt từ trái qua phải. Lưu ý kết quả của phép tính phía trên là gợi ý cho kết quả của phép tính phía dưới:
2 + 4-3 = 3      20 + 40 - 30 = 30

HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.1gi54z1]Quan sát mầu để biết cách thực hiện phép tính có số đo độ dài là xăng-ti-mét.
[bookmark: bookmark=id.40hsnmu]Thực hiện phép tính có số đo độ dài xăng-ti-mét (theo mẫu).
[bookmark: bookmark=id.2fn2xun]Kiểm tra lẫn nhau, nói cho bạn nghe cách làm.
HS đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.
[bookmark: bookmark=id.3s76mpa]HS thảo luận với bạn cùng cặp hoặc cùng bàn về cách trả lời câu hỏi bài toán đặt ra (quyết định lựa chọn phép cộng hay phép trừ để tìm câu trả lời cho bài toán đặt ra, giải thích tại sao).
[bookmark: bookmark=id.27cgwx3]HS viết phép tính thích hợp và trả lời:
Phép tính: 38 - 5 = 33.
Trả lời: Vườn nhà chú Doanh còn lại 33 buồng chuối.
[bookmark: bookmark=id.mhr74w]HS kiểm tra lại phép tính và câu trả lời.



[bookmark: bookmark=id.2wwbldi][bookmark: bookmark=id.3im3ia3][bookmark: bookmark=id.1xrdshw][bookmark: bookmark=id.4hr1b5p][bookmark: bookmark=id.2olpkfy]

  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm

                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 31     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : LUYỆN TẬP CHUNG
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
Củng cố kĩ năng cộng, trừ các số có hai chữ số không nhớ; nhận biết bước đầu về quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
[bookmark: bookmark=id.1qr8v1z]Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
[bookmark: bookmark=id.4aqwdps][bookmark: bookmark=id.2pw6nxl]Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh
[bookmark: bookmark=id.2efih3y]Thông qua việc tiếp cận một số tình huống đơn giản, vận dụng phép cộng, phép trừ đê giái quyết vấn đề, HS có cơ hội được phát triển NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học .
[bookmark: bookmark=id.tksrbr]Thông qua việc sử dụng ngôn ngữ toán học để diễn tả cách tính, trao đổi, chia sẻ nhóm, HS có cơ hội được phát triển NL giao tiếp toán học.
II/ CHUẨN BỊ
[bookmark: bookmark=id.151gy5e]Các thẻ phép tính như ở bài 1, các thẻ dấu (<, >, =).
[bookmark: bookmark=id.3p14gt7]Một số tình huống đơn giản dẫn tới phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. Hoạt động khởi động
[bookmark: bookmark=id.42gacs8][bookmark: bookmark=id.2hlkn01]GV hướng dẫn HS chơi trò chơi, chia sẻ trước lóp. Khuyến khích HS nói, diễn đạt bằng chính ngôn ngữ của các em.





[bookmark: bookmark=id.wqux7u]B. Hoạt động thực hành, luyện tập
[bookmark: bookmark=id.1vvsq3g][bookmark: bookmark=id.3gqifvn][bookmark: bookmark=id.4fvg8r9]Bài l: Đặt tính rồi tính
Lưu ý: GV có thể tổ chức cho HS chơi theo cặp hoặc theo nhóm, chuẩn bị sẵn các thẻ ghép tính, một bạn lấy ra một thẻ phép tính đố bạn khác nêu kết quả và ngược lại. Hoặc cũng có thể chuẩn bị các thẻ trắng để HS tự viết phép tính với chú ý là phép tính không nhớ, rồi đố bạn viết kết quả thích hợp.
Bài 2: Chọn kết quả đùng
[bookmark: bookmark=id.2v0qiz2]





Bài 3. HS thực hiện thao tác: Tính nhẩm cộng, trừ các số tròn chục ở vế trái, so sánh với sô ở vế phải ròi chọn thẻ dâu “>, <, =” phù hợp đặt vào ô ?






[bookmark: bookmark=id.3u5obuo]C. Hoạt động vận dụng
[bookmark: bookmark=id.29aym2h][bookmark: bookmark=id.38fwey3][bookmark: bookmark=id.og8waa]Bài 4
[bookmark: bookmark=id.1nl6p5w][bookmark: bookmark=id.3lv2ax4]GV khuyến khích HS quan sát tranh, đặt bài toán có dùng phép trừ.
[bookmark: bookmark=id.305ae0j][bookmark: bookmark=id.210cl4x][bookmark: bookmark=id.4l003sq]D. Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.1fako8c]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hằng ngày?
[bookmark: bookmark=id.3za86w5]Em thích nhất bài nào? Vì sao?

	HS chia sẻ các tình huống có phép cộng, phép trừ trong thực tế gan với gia đình em hoặc chơi trò chơi “Truyền điện”, “Đố bạn” ôn tập cộng, trừ trong phạm vi 100 để tìm kết quả của các phép tính trong phạm vi 100 đã học.
HS chia sẻ trước lóp: đại diện một số bàn, đứng tại chồ hoặc lên bảng, thay nhau nói một tình huống có phép cộng mà mình quan sát được.

HS đặt tính rồi tính ra vở hoặc ra nháp.
[bookmark: bookmark=id.t45izr]Đối vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.
[bookmark: bookmark=id.3d3t1nk]HS nhận xét khó khăn, sai lầm (nếu có) khi đặt tính và tính kết quả các phép tính cộng, trừ các số có hai chữ số nêu trong bài và nêu cách khắc phục.

Tìm kết quả các phép cộng, trừ nêu trong bài (HS có thê đặt tính ra nháp để tìm kết quả hoặc tính nhẩm với những phép tính đơn gian).
[bookmark: bookmark=id.1a60t6v]Nói cho bạn nghe quả bóng nào tuơng ứng với rổ nào.
HS đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì.
[bookmark: bookmark=id.47ku7tp]HS thảo luận với bạn cùng cặp hoặc cùng bàn về cách trả lời câu hỏi bài toán đặt ra (quyết định lựa chọn phép cộng hay phép trừ để tìm câu trả lời cho bài toán đặt ra, giải thích tại sao).
[bookmark: bookmark=id.2mq4i1i]HS viết phép tính thích hợp và trả lời:
Phép tính: 30 + 15 = 45.
Trả lời: Trong phòng có tất cả 45 chiếc ghế.
[bookmark: bookmark=id.11ves9b]HS kiểm tra lại phép tính và câu trả lời.







  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm















                                            KẾ HOẠCH BÀI DẠY                            Tuần 31     
                                                    MÔN: TOÁN
BÀI : CÁC NGÀY TRONG TUẦN LỄ
Ngày:       -      - 2021
I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
[bookmark: bookmark=id.2cpugns]Biết tuần lễ có 7 ngày, biết tên các ngày trong tuần.
[bookmark: bookmark=id.3qzm5yl]Biết đọc thứ, ngày, tháng trên tờ lịch bóc hằng ngày.
[bookmark: bookmark=id.264wg6e][bookmark: bookmark=id.la6qe7]Cơ hội học tập trải nghiệm và phát triển năng lực cho học sinh
Thông qua các hoạt động quan sát, trao đổi, nhận xét, chia sẻ ý kiến về cách xem lịch, HS có cơ hội được phát triển NL giao tiếp toán học, NL giải quyết vấn đề, NL sử dụng công cụ và phương tiện học toán. Kích thích trí tò mò của HS về toán học, tăng cường sẵn sàng hợp tác và giao tiếp với người khác và cảm nhận sự kết nối chặt chẽ giữa toán học và cuộc sống.
II/ CHUẨN BỊ
[bookmark: bookmark=id.359u920]Mỗi nhóm HS chuẩn bị một vài tờ lịch bóc trong đó có tờ lịch ngày hôm nay.
[bookmark: bookmark=id.1kf4j9t]GV chuẩn bị 1 quyển lịch bóc hàng ngày.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Hoạt động khởi động



[bookmark: bookmark=id.4htxxwn][bookmark: bookmark=id.1c4iic9][bookmark: bookmark=id.2b9gb7v][bookmark: bookmark=id.qeqlfo][bookmark: bookmark=id.3w46102]Hoạt động hình thành kiến thức
[bookmark: bookmark=id.3aee43h]GV nhận xét và chốt thông tin: “Một tuần lễ có 7 ngày là: thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật”.
[bookmark: bookmark=id.3ntk02i]Tìm hiểu tờ lịch, cách xem lịch
a) HS quan sát quyển lịch bóc hằng ngày treo trên bảng.
[bookmark: bookmark=id.22yuaab]GV chỉ vào tờ lịch ngày hôm nay và hỏi: “Hôm nay là thứ mấy?”.
[bookmark: bookmark=id.i44ki4]HS trả lời, ví dụ: “Hôm nay là thứ hai”.
[bookmark: bookmark=id.323s35x]Gọi vài HS nhắc lại: “Hôm nay là thứ hai”. GV chỉ vào tờ lịch của ngày hôm nay, giúp HS nhận biết được tên gọi của ngày trong tuần lễ ghi trên tờ lịch.
[bookmark: bookmark=id.1h92ddq]HS chỉ vào tờ lịch của ngày hôm nay, đọc số chỉ ngày trên tờ lịch, chăng hạn chỉ vào số 12 trên tờ lịch và nói: “Hôm nay là ngày 12”.
[bookmark: bookmark=id.418pw1j]HS quan sát phía trên cùng của tờ lịch (ghi tháng), chẳng hạn: “Tháng tư”. HS chỉ vào chữ “Tháng tư” và đọc: “Tháng tư”.
[bookmark: bookmark=id.2ge069c]HS chỉ vào tờ lịch nói: “Hôm nay là thứ hai, ngày 12 tháng tư”.
[bookmark: bookmark=id.vjagh5][bookmark: bookmark=id.3fixz4y][bookmark: bookmark=id.1uo89cr]c. Hoạt động thực hành, luyện tập
Bài 1: Kể tên các ngày trong tuần




[bookmark: bookmark=id.4envs0k]Bài 2


[bookmark: bookmark=id.283e5bs][bookmark: bookmark=id.1mdm8f7][bookmark: bookmark=id.46d9r30][bookmark: bookmark=id.378by7e]Bài 3
[bookmark: bookmark=id.2lik1at][bookmark: bookmark=id.10nubim]



GV đặt câu hỏi liên hệ với các sự kiện liên quan đến các ngày trong các tờ lịch trên.
[bookmark: bookmark=id.3knhu6f][bookmark: bookmark=id.1zss4e8][bookmark: bookmark=id.4jsfn21]D. Hoạt động vận dụng
Bài 4. 

 (Hôm nay là thứ bảy, ngày 15 tháng năm).
[bookmark: bookmark=id.1e307hn]Khuyến khích HS đặt thêm các câu hỏi liên quan đến tình huống trong bức tranh.
[bookmark: bookmark=id.3y2nq5g][bookmark: bookmark=id.2d7y0d9][bookmark: bookmark=id.sd8al2]E. Củng cố, dặn dò
[bookmark: bookmark=id.3ccvt8v]Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì? Điều đó giúp gì cho cuộc sống?
-Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?

	HS quan sát quyển lịch hằng ngày theo nhóm, chia sẻ hiểu biết về quyển lịch, tờ lịch. Đọc các thông tin ghi trong tờ lịch và thảo luận về những thông tin đó.
[bookmark: bookmark=id.2wz884g]Đại diện nhóm chia sẻ trước lớp.

HS chia sẻ theo cặp: “Kể tên các ngày trong một tuần lễ”.
[bookmark: bookmark=id.49jbwz3]Đại diện một vài cặp chia sẻ trước lớp.
[bookmark: bookmark=id.2oom76w]HS trả lời câu hỏi: “Một tuần lễ có mấy ngày? Đó là những ngày nào?”.

[bookmark: bookmark=id.1pjoeba][bookmark: bookmark=id.13twhep]Nhận biết ngày trong tuần lễ, một tuần lễ có 7 ngày








b) Thực hành xem lịch
HS lấy một vài tờ lịch, thực hành đọc các thông tin trên tờ lịch cho bạn nghe, chẳng hạn: Thứ năm, ngày 15 tháng tư.


HS đặt câu hỏi và trả lời theo cặp:
[bookmark: bookmark=id.2tt628d]Ke tên các ngày trong tuần lễ.
[bookmark: bookmark=id.18ygcg6]Hôm nay là thứ năm. Hỏi: Ngày mai là thứ mấy? Hôm qua là thứ mấy?
[bookmark: bookmark=id.3sy3v3z]Đại diện một vài cặp chia sẻ trước lớp.

HS đặt câu hỏi và trả lời theo cặp.
[bookmark: bookmark=id.n8ofjl]Đại diện một vài cặp chia sẻ trước lớp.

HS quan sát các tờ lịch, đặt câu hỏi và trả lời theo cặp.
+ Ngày 26 tháng 3 là thứ sáu;
+ Ngày 1 tháng 6 là thứ ba;
+ Ngày 19 tháng 8 là thứ năm;
+ Ngày 20 tháng 11 là thứ bảy.


HS thực hiện các thao tác:
[bookmark: bookmark=id.2yxpx9u]Quan sát tranh, đọc tình huống trong bức tranh, thảo luận và trả lời câu hỏi




  GIÁO VIÊN



				   	                                         Nguyễn Thị Tâm
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